	UBND HUYỆN MAI SƠN

TRƯỜNG TH-THCS NÀ SẢN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Sinh học 9

Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)

1. Ma trận đề:
	       Cấp độ

Tên 

chủ đề      
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I. Sinh vật và môi trường

	
	Phát biểu được KN về MTS, nêu các loại MTS của SV, cho VD SV ở từng MT

(C1)
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	
	1

1

10
	
	
	
	
	1

1

10

	Chương II: Hệ sinh thái

	Nêu được

VD  về   QTSV
(C5,C6)
	Trình bày được thế nào là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn. Lấy được VD minh họa (C2)
	Hiểu được tính chất cơ bản của quần xã SV
(C3,C4)
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	2

1

10
	1

2

20
	2

1

10
	
	
	
	5

4

40

	Chương III: Con người, dân số và môi trường
	
	
	
	Giải thích đượcnguyên nhân  chính gây ô nhiễm MT do HĐ của con người, tác hại của việc ô nhiễm MT
 ( C3)
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	
	
	
	1

2

20
	
	
	1

2

20

	Chương IV: Bảo vệ môi trường


	Nêu được các dạng TNTN

( C1,C2)
	 
	
	
	
	 Nâng cao ý thức của HS trong BVMT ở địa phương
( C4)
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	2

1

10
	
	
	
	
	1

2

20
	3

3

30

	Tổng số câu
Tổng số điểm
100 % =10đ
	6
5
50
	3
3 
30
	1  
2                                                     20
	10

10

100


2. Đề kiểm tra:

A. Trắc nghiệm: 2đ

Câu 1:Tài nguyên nào sau đây không phải là TN tái sinh?
A. Tài nguyên đất                     B. Tài nguyên sinh vật
C. Tài nguyên nước                  D. Khí đốt thiên nhiên
Câu 2. Tài nguyên nào không phải là TN năng lượng vĩnh cửu?

A. Bức xạ mặt trời                    B. Năng lượng thuỷ triều
C. Dầu lửa                                D. Năng lượng gió
Câu 3: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?
A. Số lượng các loài trong quần xã.
B. Thành phần loài trong quần xã
C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Câu 4: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số :

A. độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung.
B. độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều.

C. độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung.
D. độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung.
Câu 5. Hãy xác định đâu là quần thể sinh vật.

A. Các cá thể tôm sống trong hồ.    
B. Các loài rắn Hổ mang, rắn lục sống trong rừng.

C. Một lồng gà tam hoàng.                                              
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 6: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

A. Các cá thể chim cánh cụt sống ở bờ biển Nam cực.
B. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa.
C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.
D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng Đông bắc Việt Nam.

B Phần tự luận: 7đ

Câu 1 (1đ): MT sống là gì? Có mấy loại MT sống của sinh vật? Cho VD sinh vật ở các MT đó?

Câu 1(2đ): Thế nào là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?  Lấy ví dụ minh họa ?
Câu 3(2đ): Vì sao nói ô nhiễm MT chủ yếu do hoạt động của con người gây ra? Cho biết tác hại của ô nhiễm MT ?

Câu 4(2đ): Mỗi học sinh càn làm gì để góp phần bảo vệ MT ở địa phương?
3. Đáp án, biểu điểm:

A. Phần trắc nghiệm( 3đ): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	D
	B
	A
	C


B. Phần tự luận(7đ):

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	- KN MT sống:  Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển sinh sản của sinh vật.

- Các loại MT sống của sinh vật: Có 4 loại môi trường:

+ Môi trường nước:cá, ốc, mực....

+ Môi  trường trên mặt đất,  không khí: chim én , đại bàng, hổ trâu....

+ Môi trường trong đất: giun, dế, mối....

+ Môi trường sinh vật: giun đũa trong ruột  người, tơ hồng trên cây nhãn...


	Nêu được KN:0,25đ, nêu được 4 loại MT:0,25đ, lấy được VD:0,5đ,

	Câu 2

(2đ)
	- KN chuỗi thức ăn: Là 1 dãy nhiều loài Sv có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài có một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước vừa là SV bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ.

- KN lưới thức ăn: Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung 

-VD chuỗi thức ăn: ( HS có thể lấy VD khác)
Lá cây              sâu               Bọ ngựa                Rắn           Vi sinh vật.   

VD lưới thức ăn: 
  Cây gỗ       Chuột      Cầy          Đại bàng          VSV 
                                        Mèo              


	0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 3

(2đ)
	- Giải thích: Vì hầu hết các hoạt động của con người gây hậu quả xấu đến MT như hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, chất thải trong sinh hoạt, chất thải từ các bệnh viện, sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, do hậu quả của chiến tranh, .....
- Tác hại của ô nhiễm MT: làm thay đổi tính chất lí-hóa-sinh học của MT gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của con người và các sinh vật khác


	1đ
1đ

	Câu 4
(2đ)
	HS tự liên hệ. VD:
- Bản thân luôn đi đầu trong công tác bảo vệ MT như :

+ Trồng cây, bảo vệ cây trong trường học nơi công cộng, không xả rác bừa bãi, dọn dẹp vệ sinh nơi ở, nơi học tập

+ Tìm hiểu thông tin sách báo về việc bảo vệ MT.

+ Tham gia vào các hoạt động bảo vệ nguồn nước, trồng và bảo vệ cây rừng.... do địa phương, nhà trường tổ chức
- Tham gia tuyên truyền cho bạn bè người thân và cho cộng đồng cùng thực hiện tốt BVMT

	2đ


                                                                                                   Nà sản, ngày 19/4/2019

Chuyên môn trường duyệt             Tổ chuyên môn duyệt                    Người ra đề

                                                                                                                 Dương Thị Hải
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I. Trắc nghiệm( 3đ)
Câu 1:Tài nguyên nào sau đây không phải là TN tái sinh?
A. Tài nguyên đất                     B. Tài nguyên sinh vật
C. Tài nguyên nước                  D. Khí đốt thiên nhiên
Câu 2. Tài nguyên nào không phải là TN năng lượng vĩnh cửu?

A. Bức xạ mặt trời                    B. Năng lượng thuỷ triều
C. Dầu lửa                                D. Năng lượng gió
Câu 3: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?
A. Số lượng các loài trong quần xã.
B. Thành phần loài trong quần xã
C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Câu 4: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số :

A. độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung.
B. độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều.

C. độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung.
D. độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung.
Câu 5. Hãy xác định đâu là quần thể sinh vật.

A. Các cá thể tôm sống trong hồ.    
B. Các loài rắn Hổ mang, rắn lục sống trong rừng.

C. Một lồng gà tam hoàng.                                              
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 6: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

A. Các cá thể chim cánh cụt sống ở bờ biển Nam cực.
B. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa.
C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.
D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng Đông bắc Việt Nam.

II. Phần tự luận( 7đ)
Câu 1 (1đ): MT sống là gì? Có mấy loại MT sống của sinh vật? Cho VD sinh vật ở các MT đó?

Câu 1(2đ): Thế nào là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?  Lấy ví dụ minh họa ?
Câu 3(2đ): Vì sao nói ô nhiễm MT chủ yếu do hoạt động của con người gây ra? Cho biết tác hại của ô nhiễm MT ?

Câu 4(2đ): Mỗi học sinh càn làm gì để góp phần bảo vệ MT ở địa phương?
